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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích thực trạng hiệu quả kinh tế và đánh giá hiệu quả kỹ thuật trong 

sản xuất chè thông qua khảo sát 293 hộ nông dân tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nghiên cứu tập trung vào 

việc phân tích hiệu quả kinh tế và áp dụng hàm biên ngẫu nhiên Translog để ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật trong 

sản xuất chè. Kết quả cho thấy hiệu quả kinh tế đạt 97,3 triệu đồng/ha/vụ, trong khi mức hiệu quả kỹ thuật trung bình 

đạt khoảng 31,84%, cho thấy còn nhiều tiềm năng để cải thiện năng suất cây chè trong khu vực. Nghiên cứu cũng 

xác định được yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và hiệu quả kỹ thuật bao gồm đặc điểm của hộ sản xuất, giống 

chè và phương pháp canh tác hữu cơ, tất cả đều đóng góp vào việc nâng cao năng suất và chất lượng chè, đồng 

thời cải thiện hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất. Do đó, các chính sách khuyến nông, đào tạo và tập huấn được kỳ 

vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chè tại Việt Nam. 

Từ khoá: Sản xuất chè, hiệu quả kỹ thuật, chính sách khuyến nông, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Technical Efficiencyf of Farm Household Tea Production:  
A Case Study in Yen Son District, Tuyen Quang Province 

ABSTRACT 

This study was conducted to analyze the current economic efficiency and evaluate technical efficiency in tea 

production through a survey of 293 farming households in Yen Son district, Tuyen Quang province. The research 

focused on economic efficiency analysis and applied the stochastic Translog frontier function to estimate the level of 

technical efficiency in tea production. The results revealed an economic efficiency of VND 97.3 million /ha/crop, while 

the average technical efficiency level reached approximately 31.84%, indicating significant potential for improving tea 

productivity in the region. The study also identified that factors influencing economic and technical efficiency included 

household production characteristics, tea varieties, and organic farming methods, all of which contribute to enhancing 

tea productivity and quality while improving technical efficiency in production. Therefore, agricultural extension 

policies, training, and capacity-building programs are expected to continue playing a crucial role in promoting the 

sustainable development of the tea industry in Vietnam. 

Keywords: Tea production, economic efficiency, technical efficiency, agricultural extension policy. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chè là mût trong nhąng loäi đ÷ uøng đāợc 

tiêu thĀ rûng rãi nhçt trên toàn cæu. Täi Việt 

Nam, ngành chè đã cò sĆ phát triển vāợt bêc 

trong nhąng thêp kỷ gæn đåy, đòng gòp đáng kể 

vào nền kinh tế. Bên cänh giá trð kinh tế, chè 

còn mang läi nhiều lợi ích xã hûi nhā bâo vệ môi 

trāĈng và nång cao đĈi søng ngāĈi dån, đặc biệt 

là Ċ các vùng nông thôn. Ngành chè Việt Nam 

đòng gòp đáng kể vào tùng giá trð xuçt khèu 

nông nghiệp, xếp thă bây trong sø hćn 20 ngành 

hàng xuçt khèu chính. Nëm 2011, ngành chè 

mang về khoâng 200 triệu USD (Vioit, 2021), 
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täo việc làm cho khoâng 1,5 triệu ngāĈi và nuôi 

søng trĆc tiếp khoâng 400.000 hû gia đình. Mặc 

dù có tiềm nëng lĉn tĂ thð trāĈng nûi đða (90 

triệu dân) và diện tích đçt có thể chuyển đùi, 

ngành chè vén chiếm tỷ lệ khá khiêm tøn trong 

cć cçu kinh tế, chî đòng gòp 0,2% GDP và 7% 

GDP nông nghiệp (Vioit, 2021). So vĉi các ngành 

nông nghiệp khác, quy mô cþa ngành chè còn 

khá nhó. Các nghiên cău trāĉc đåy cþa Khoi 

Nguyen Viet & cs. (2015) đã chî ra mût sø hän 

chế đáng kể cþa ngành chè Việt Nam. CĀ thể, 

chçt lāợng chè khöng đ÷ng đều và thāĈng thçp, 

nëng suçt thçp, quy mô sân xuçt nhó lê, phân 

tán và việc sĄ dĀng phân bón, thuøc bâo vệ thĆc 

vêt không hợp lý là nhąng vçn đề nùi bêt. 

Nghiên cău cþa Phäm Thð Lý & cs. (2023) đã 

chăng minh rõ ràng sĆ khác biệt về nëng suçt 

giąa các giøng chè.  

Tuyên Quang là mût tînh Ċ khu vĆc phía 

Bíc Việt Nam nùi bêt vĉi nhąng tiềm nëng 

phong phú cho sĆ phát triển cþa cåy chè, đặc 

biệt là huyện Yên Sćn - vùng tr÷ng chè lĉn nhçt 

tînh vĉi diện tích lên đến 2.800ha và sân lāợng 

đät 32.000 tçn (Vën Thái & Tuçn TrāĈng, 

2019). Cây chè không chî đāợc xác đðnh là sân 

phèm chþ lĆc trong chiến lāợc phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao mà cñn đòng vai trñ quan 

trõng trong việc nâng cao thu nhêp cho nông 

dån và thýc đèy nền kinh tế đða phāćng. Hiệu 

quâ kỹ thuêt trong sân xuçt chè Ċ Yên Sćn đang 

đāợc xem xét nhā mût yếu tø thiết yếu để tëng 

cāĈng nëng suçt và chçt lāợng sân phèm 

(Nguyễn Vën Tuçn & cs., 2022). Việc áp dĀng 

giøng mĉi, quy trình canh tác tiên tiến và công 

nghệ chế biến hiện đäi là nhąng điều kiện tiên 

quyết để nâng cao hiệu quâ kỹ thuêt. Mặc dù 

huyện Yên Sćn cò nhiều tiềm nëng và lợi thế về 

điều kiện tĆ nhiên, việc nâng cao hiệu quâ kinh 

tế tĂ sân xuçt chè vén chāa thĆc sĆ tāćng xăng 

vĉi khâ nëng (Đú Quang Giám & Træn Quang 

Chung, 2013). Nguyên nhân dén đến tình träng 

này thāĈng là do trình đû thâm canh thçp, hän 

chế trong việc áp dĀng các tiến bû kỹ thuêt, chi 

phí sân xuçt cao và sĆ biến đûng giá câ (Chen & 

cs., 2012; Nguyễn Tiến Hāng & cs., 2022). 

Để đät hiệu quâ kinh tế bền vąng trong sân 

xuçt chè täi huyện Yên Sćn, tînh Tuyên Quang, 

cæn phân tích các yếu tø ânh hāĊng đến hiệu 

quâ kỹ thuêt và kinh tế cþa các hû nông dân. 

Nghiên cău hāĉng tĉi nång cao nëng suçt, chçt 

lāợng chè, ùn đðnh thu nhêp và phát triển 

thāćng hiệu chè Tuyên Quang trên thð trāĈng. 

 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn dữ liệu, tổng hợp và xử lý số liệu 

Nghiên cău này sĄ dĀng câ sø liệu sć cçp và 

sø liệu thă cçp. Sø liệu thă cçp đāợc tùng hợp tĂ 

các báo cáo, bài báo khoa hõc, sách về tình hình 

sân xuçt nông nghiệp täi đða phāćng. Sø liệu sć 

cçp đāợc sĄ dĀng trong bài viết đāợc thu thêp 

thöng qua phāćng pháp chõn méu ngéu nhiên 

293 hû nông dân tr÷ng chè täi huyện Yên Sćn, 

tînh Tuyên Quan để tiến hành phån tích, đánh 

giá các nûi dung. Các dą liệu khâo sát bao g÷m 

thông tin về đặc điểm hû gia đình, thöng tin về 

sân xuçt chè nhā đçt đai, quy trình sân xuçt, 

chëm sòc và chế biến chè. Trong đò, các yếu tø 

ânh hāĊng đāợc đāa ra để đánh giá hiệu quâ 

trong quá trình sân xuçt chè bao g÷m: yếu tø 

thuûc đặc điểm cþa hû, giøng chè đāợc tr÷ng trõt 

và các yếu tø thuûc về quá trình chëm sòc, thu 

hái và bâo quân chè. 

Bên cänh đò, sø liệu thă cçp cÿng đāợc sĄ 

dĀng trong nghiên cău này vĉi các ngu÷n thông 

tin tĂ sách, täp chí, báo cáo cþa các ngành 

(UBND tînh, huyện, SĊ NN&PTNT tînh, 

Phòng NN&PTNT huyện (các thông tin liên 

quan đến nông nghiệp nghiệp hąu cć, hiệu quâ 

sân xuçt chè…)) 

2.2. Phương pháp ước lượng hiệu quả  

kỹ thuật 

Quá trình canh tác và sân xuçt chè bao g÷m 

sĄ dĀng các loäi phân bón, thuøc bâo vệ thĆc vêt 

đæu vào và áp dĀng các công cĀ kỹ thuêt tĂ thô 

sć cho đến hiện đäi trong quá trình tr÷ng trõt và 

thu hoäch. MĀc đích cþa nghiên cău này là mô 

tâ đāĈng biên sân xuçt ngéu nhiên. Khái niệm 

này đāợc giĉi thiệu bĊi (Aigner & cs., 1977; 

Meeusen & Julien, 1977). Mö hình này cÿng 

đāợc sĄ dĀng trong nghiên cău cþa (Meeusen & 

Julien, 1977; Nguyen & Nguyen, 2016; Gatimbu 

& Ogada, 2020).  



Nguyễn Thị Minh Thu, Vũ Tiến Vượng, Đặng Nam Phương, Trần Hương Giang, Mai Tiến Huy, Nguyễn Trung Đức 

983 

Chúng ta giâ đðnh rìng sân lāợng chè yi cþa 

hû nông dân i (vĉi i = 1, 2,…, n) chðu ânh hāĊng 

bĊi nhąng yếu tø ânh hāĊng vi và măc đû hiệu 

quâ kỹ thuêt i  (0,1]: 

yi = f(xi; β)iexp(vi), i = 1, 2,…, n  (1) 

Trong đò xi là mût vector đæu vào, β là vectć 

cþa các tham sø đāợc āĉc tính. 

Bìng cách giâ sĄ i = exp(ui) vĉi ui  0, 

chýng ta đāợc 

yi = f(xi; β)iexp(vi - ui), i = 1, 2,…, n  (2) 

Áp dĀng chuyển đùi log cho công thăc (2), 

chúng ta nhên đāợc 

lnyi = lnf(xi; β)I + vi - ui  (3) 

Ưĉc tính cho ui đāợc đāa ra bĊi (Jondrow 

James & cs., 1982) 
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Trong đò vi – wi = lnyi – lnf(xiβ) tĂ công  

thăc (3). 

Để tính điểm hiệu quâ kỹ thuêt, chúng ta 

cæn āĉc tính các tham sø tĂ mö hình (3) và điều 

này có thể đāợc thĆc hiện theo khâ nëng tøi đa. 

Hàm Log-likelihood cþa mô hình là: 
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Trong đò   2 2

u
. Đøi vĉi āĉc tính, chúng 

ta cæn chî đðnh däng hàm cho f(x; β). Thông 

thāĈng, nò tāćng ăng vĉi hàm Cobb-Douglas 

hoặc translog. Hćn nąa, nhā trong nghiên cău 

cþa Battese & Tim (1995) và sau đò là cþa 

Kompas & cs. (2012), thay vì tính đ÷ng nhçt 

trong phân phøi hiệu quâ kỹ     2

n
, aN , , 

chúng ta có thể chî đðnh mût mô hình trung 

bình cò điều kiện cho U nhā: 

U = . Z +   (7) 

Trong đò Z là vectć cþa các biến giâi thích,  

là vectć liên kết cþa các hệ sø chāa biết và  

đāợc phân phøi   2

n
N 0,  vĉi điểm cít täi 0. 

Trong trāĈng hợp này, chúng tôi thay thế trong 

các biểu thăc trāĉc z/d. SĆ víng mặt cþa sĆ kém 

hiệu quâ kỹ thuêt đāợc đặc trāng bĊi  =  = 0. 

ThĄ nghiệm này có thể đāợc thĆc hiện bĊi mût 

thĄ nghiệm tỷ lệ khâ nëng cò các giá trð tĉi hän 

cĀ thể có thể đāợc tìm thçy trong nghiên cău 

cþa Kodde & Franz (1987). 

Trong nghiên cău này, để xem xét tác đûng 

cþa các biến yếu tø ânh hāĊng đến hiệu quâ kỹ 

thuêt, tác giâ đã đāa các biến thể hiện cho đặc 

điểm cþa hû, hoät đûng thĆc hiện trong quá 

trình sân xuçt và các giøng chè vào āĉc lāợng ui. 

2.3. Phương pháp so sánh thống kê 

Nghiên cău này sĄ dĀng kiểm đðnh Anova-

test để đánh giá sĆ khác biệt cþa 3 nhóm quy 

mô theo các chî tiêu về hiệu quâ kinh tế, chi phí 

đæu vào chi phí sân xuçt cþa các hû gia đình. 

Mö hình đāợc thể hiện nhā sau: 

Yij =  + i + ij 

Trong đò: 

Yij: giá trð quan sát cþa biến kinh tế đøi vĉi 

hû thă j thuûc nhóm quy mô hû i ; 

: giá trð trung bình tùng thể cþa biến  

quan sát; 

i: hiệu ăng cþa nhóm quy mô hû i (vĉi i = 1, 

2, 3 tāćng ăng vĉi quy mô nhó, vĂa và lĉn); 

ij: sai sø ngéu nhiên, giâ đðnh phân phøi 

chuèn vĉi trung bình bìng 0 và phāćng sai 

khöng đùi. 
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Bảng 1. Định nghĩa các biến  

Tên biến Định nghĩa Loại 
biến 

Sản lượng (Y) Sản lượng chè của các hộ (tấn) Liên tục 

Diện tích đất (land) Diện tích đất trồng chè của hộ (ha/hộ) Liên tục 

Lao động (labor) Tổng số công lao động trong sản xuất chè (tổng số công lao động/năm/hộ) Liên tục 

Thuốc bảo vệ thực vật (pest) Số lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong trồng chè (tổng số tấn/năm/hộ) Liên tục 

Phân bón vô cơ (ferc) Số lượng phân bón vô cơ dùng trong trồng chè (tổng số tấn/năm/hộ) Liên tục 

Phân bón hữu cơ (fero) Số lượng phân bón hữu cơ dùng trong trồng chè (tổng số tấn/năm/hộ) Liên tục 

Đặc điểm của hộ  

Tuổi  Tuổi của chủ hộ (năm) Liên tục 

Giới tính Giới tính của chủ hộ (0 = Nam, 1 = Nữ) Biến giả 

Trình độ học vấn Hộ có ít nhất 1 thành viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông (1 = Có; 0 = Không) Biến giả 

Tuổi chè Tuổi của cây chè tính từ thời điểm trồng đến T6/2024 Liên tục 

Tổng số thành viên của hộ Số lượng thành viên trong độ tuổi lao động của hộ (người) Liên tục 

Canh tác hữu cơ Chè được canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ (1 = Có; 0 = Không) Biến giả 

Hoạt động phi nông nghiệp Hộ có tham gia các hoạt động phi nông nghiệp (1 = Có; 0 = Không) Biến giả 

Tập huấn thu hoạch Hộ có tham gia tập huấn thu hoạch, bảo quản, chế biến sau thu hoạch (1 = Có; 0 = Không) Biến giả 

Tập huấn chăm sóc Hộ có tham gia hoạt động tập huấn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 
chăm sóc cây chè (1 = Có; 0 = Không) 

Biến giả 

Vay vốn Hộ có vay vốn trong sản xuất chè (0 = Không; 1 = có) Biến giả 

Giống chè   

Trung_Du Hộ trồng và thu hoạch giống chè Trung du (1 = Có; 0 = Không) Biến giả 

Shan Hộ trồng và thu hoạch giống chè Shan tuyết (1 = Có; 0 = Không) Biến giả 

PH1 Hộ trồng và thu hoạch giống chè PH1 (1 = Có; 0 = Không) Biến giả 

LDP1 Hộ trồng và thu hoạch giống chè LDP1 (1 = Có; 0 = Không) Biến giả 

 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng sản xuất chè trên địa  

bàn huyện 

Phân chia quy mô sân xuçt chè là vçn đề 

quan trõng trong nghiên cău nông nghiệp, đặc 

biệt trong bøi cânh biến đùi khí hêu và các 

thách thăc kinh tế. Múi quy mô sân xuçt së có 

nhąng đặc điểm riêng về hiệu quâ, khâ nëng 

tiếp cên thð trāĈng và tác đûng đến möi trāĈng. 

Theo (Gatimbu & Ogada, 2020) đã nêu ra rìng 

các hû nông dân sân xuçt chè quy mô nhó 

thāĈng đøi mặt vĉi nhiều thách thăc nhā biến 

đûng giá câ, rþi ro trong canh tác và tác đûng 

cþa biến đùi khí hêu. Trong nghiên cău cþa 

Gatimbu & Ogada (2020) chî ra rìng các nhà 

sân xuçt chè quy mô nhó Ċ Kenya gặp khò khën 

trong việc câi thiện hiệu quâ kỹ thuêt do thiếu 

ngu÷n lĆc và hú trợ tĂ chính phþ. Trong khi đò, 

nghiên cău cþa Edirisinghe & Abeysekera 

(2024) cho thçy quy mô vĂa có thể tên dĀng các 

công nghệ mĉi để câi thiện hiệu quâ sân xuçt và 

giâm thiểu tác đûng tiêu cĆc đến möi trāĈng. 

Ngāợc läi, sân xuçt quy mô lĉn có thể gây ra các 

vçn đề về möi trāĈng nhā ö nhiễm và suy thoái 

đçt (Boehm & cs., 2016). Do đò, các tác giâ phân 

chia quy mô sân xuçt chè thành ba nhóm: quy 

mô nhó (dāĉi 0,5ha), quy mô vĂa (tĂ 0,5ha đến 

1ha) và quy mô lĉn (trên 1ha). 

Phân tích hiệu quâ kinh tế chè täi huyện 

Yên Sćn, cho thçy các hû quy mô lĉn có lợi thế 

rõ rệt. Hõ đät giá trð sân xuçt (116,25 triệu 

đ÷ng/ha), giá trð gia tëng (78,56 triệu đ÷ng/ha) 

và thu nhêp hún hợp (70,53 triệu đ÷ng/ha) cao 

nhçt, nhĈ nëng suçt lĉn và đæu tā mänh vào 

công nghệ. Dù chi phí trung gian và khçu hao 
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tài sân cao hćn, hõ tøi āu hòa sân xuçt bìng lao 

đûng thuê ngoài. Ngāợc läi, các hû nhó và vĂa 

dü cò giá bán chè cao hćn và chi phí thçp hćn, 

nhāng do diện tích và sân lāợng hän chế nên 

hiệu quâ kinh tế thçp hćn. Kết quâ cþa kiểm 

đðnh ANOVA chî ra sĆ khác biệt rõ rệt trong các 

chî tiêu đánh giá hiệu quâ kinh tế giąa các 

nhóm quy mô sân xuçt (Bâng 2). 

 Bảng 2. Hiệu quả kinh tế của các hộ trồng chè năm 2024 (Tính bình quân/1ha) 

Chỉ tiêu ĐVT 
Quy mô nhỏ 

(n = 184) 
Quy mô vừa 

(n = 83) 
Quy mô lớn 

(n = 26) 
Bình quân 
(n = 293) 

Anova test 

chi2(2) 

Giá trị sản xuất (GO)  1.000 đồng 93.710,0 99.820,0 116.250,0 97.367,3 135,11*** 

Chi phí trung gian (IC)  1.000 đồng 27.696,1 26.136,2 37.688,5 28.100,9 4,69** 

Giá trị gia tăng (VA)  1.000 đồng 66.013,9 73.683,8 78.561,5 69.266,4 8,67** 

Thu nhập hỗn hợp (MI) 1.000 đồng 56.027,6 63.937,9 70.531,7 59.514,9 15,64*** 

Công lao động gia đình Công 34,9 32,7 22,1 33,1 9,34*** 

Khấu hao tài sản cố định 1.000 đ/năm 1.133,1 1.434,9 2.324,5 1.320,4 16,14*** 

Ghi chú: *, **, *** là mức ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%. 

Bảng 3. Thống kê các biến sử dụng trong mô hình (nëm 2024) 

Tên biến Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Sai số 

Sản lượng 0,57 60 5,868 10,91 

Lny -1,078 4,096 0,6451 1,384 

Nhóm yếu tố đầu vào 

Diện tích đất trồng chè 0,34 12 0,55 0,87 

Số công lao động 30,17 128,36 43,660 10,329 

Tổng khối lượng phân hữu cơ 6,3 20,4 4,5 0,88 

Tổng khối lượng phân vô cơ 0,1 10,67 2,7 0,87 

Tổng khối lượng thuốc bảo vệ thực vật 0,2 1,43 0,85 1,43 

Lnland -0,47 1,08 -0,26 -0,06 

Lnlabor 1,48 2,11 1,64 1,01 

lnfero 0,80 1,31 0,65 -0,06 

lnferc -2,00 1,03 0,43 -0,06 

lnpest -0,70 0,16 -0,07 0,16 

Nhóm yếu tố ảnh hưởng 

Tuổi  26,00 75,00 51,08 9,48 

Giới tính 0,00 1,00 0,49 0,50 

Trình độ học vấn 0,00 1,00 0,27 0,44 

Tuổi chè 6,97 20,72 17,73 3,58 

Canh tác hữu cơ 0,00 1,00 0,52 0,50 

Hoạt động phi nông nghiệp 0,00 1,00 0,85 0,36 

Tập huấn thu hoạch 0,00 1,00 0,21 0,41 

Tập huấn chăm sóc 0,00 1,00 0,75 0,43 

Vay vốn 0,00 1,00 0,27 0,44 

Giống chè     

Trung_Du 0,00 1,00 0,77 0,42 

Shan 0,00 1,00 0,02 1,52 

PH1 0,00 1,00 0,72 0,44 

LDP1 0,00 1,00 0,13 0,33 
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3.2. Đánh giá hiệu quả kỹ thuật đối với các 

hộ sản xuất chè 

Trong phæn này, chúng tôi trình bày kết 

quâ āĉc tính và kiểm đðnh liên quan đến hàm 

sân xuçt cÿng nhā các yếu tø quyết đðnh sĆ kém 

hiệu quâ kỹ thuêt trong sân xuçt chè. Việc āĉc 

tính đāợc thĆc hiện theo phāćng pháp khâ nëng 

tøi đa và do quy mô méu vĂa phâi, chýng töi đã 

áp dĀng lúi chuèn khĊi đûng để gia tëng đû tin 

cêy cho các suy luên cþa mình. 

Bâng 3 trình bày thøng kê mô tâ cþa các 

biến nhā tø đæu vào bao g÷m diện tích đçt, lao 

đûng, phân bón hąu cć và vö cć, thuøc bâo vệ 

thĆc vêt và cÿng cho thçy sĆ khác biệt đáng kể 

giąa các hû, thể hiện qua khoâng giá trð và đû 

lệch chuèn lĉn 

Để xác đðnh thông sø kỹ thuêt hàm sân xuçt 

nào là phù hợp nhçt cho mô hình hóa sân xuçt 

chè trong méu nghiên cău, chýng töi đã thĆc 

hiện kiểm đðnh tỷ lệ khâ nëng. Nhòm tác giâ sĄ 

dĀng phæn mềm Stata 18 để āĉc lāợng hai hàm 

sân xuçt đāợc kiểm tra là hàm Cobb-Douglas 

(giâ thuyết không) và hàm Translog (giâ thuyết 

thay thế). Kết quâ kiểm đðnh cho thçy thøng kê 

kiểm đðnh đät giá trð LR chi2(10) = 69,34,  

vĉi Prob > chi2 = 0,000. Do đò, chýng töi bác bó 

giâ thuyết về hàm Cobb-Douglas và þng hû việc 

sĄ dĀng thông sø kỹ thuêt Translog cho mô hình 

sân xuçt chè trong nghiên cău này. 

Kết quâ này nhçn mänh rìng hàm Translog 

cung cçp mût mô hình linh hoät hćn, cò khâ 

nëng phân ánh chính xác møi quan hệ phi tuyến 

tính giąa các yếu tø đæu vào trong sân xuçt chè 

täi các hû dân Ċ huyện Yên Sćn, tînh Tuyên 

Quang. Điều này mĊ ra cć hûi cho việc câi thiện 

nëng suçt và hiệu quâ sân xuçt thông qua việc 

tøi āu hòa các yếu tø đæu vào. 

Bảng 4. Ước lượng hàm sản xuất  

đối với các hộ sản xuất chè (nëm 2024) 

Yếu tố Hệ số Sai số chuẩn 

lnland -0,662* (0,350) 

lnlabor 0,681 (0,496) 

lnfero 0,117 (0,559) 

lnferc -0,402* (0,208) 

lnpest 1,000** (0,448) 

c.lnland#c.lnland -0,021 (0,041) 

c.lnlabor#c.lnlabor -0,057 (0,099) 

c.lnfero#c.lnfero 0,219** (0,100) 

c.lnferc#c.lnferc 0,203* (0,106) 

c.lnpest#c.lnpest -0,074** (0,035) 

c.lnland#c.lnlabor 0,173 (0,133) 

c.lnland#c.lnfero -0,280*** (0,093) 

c.lnland#c.lnferc -0,119*** (0,042) 

c.lnland#c.lnpest 0,076 (0,076) 

c.lnlabor#c.lnfero -0,126 (0,159) 

c.lnlabor#c.lnferc 0,052 (0,074) 

c.lnlabor#c.lnpest -0,127 (0,092) 

c.lnfero#c.lnferc -0,231 (0,144) 

c.lnfero#c.lnpest -0,039 (0,039) 

c.lnferc#c.lnpest 0,451*** (0,175) 

Hệ số  -0,042 (1,237) 

Ghi chú: *, **, *** là mức ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%. 
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Kết quâ āĉc lāợng hàm sân xuçt vĉi biến 

sân lāợng chè là biến phĀ thuûc và các yếu tø 

tác đûng nhā diện tích đçt; khøi lāợng phân bón 

hóa hõc và lāợng thuøc bâo vệ thĆc vêt có ânh 

hāĊng đến sân lāợng cþa cây chè. Kết quâ chî ra 

rìng, khu vĆc tr÷ng chè ânh hāĊng đáng kể đến 

câ sø lāợng và chçt lāợng chè đāợc sân xuçt, 

chðu ânh hāĊng cþa mût sø yếu tø möi trāĈng và 

quân lý. Kết quâ āĉc lāợng chî ra rìng việc gia 

tëng diện tích đçt có thể dén đến sĆ giâm sút 

trong sân lāợng chè. Bên cänh đò, các hû quy mô 

lĉn có lợi thế rõ rệt trong việc tøi āu hòa chi phí 

và tëng cāĈng khâ nëng tiếp cên ngu÷n lĆc, 

nhāng nếu gia tëng diện tích đçt mà không câi 

thiện khâ nëng quân lý hoặc kỹ thuêt canh tác, 

thì có thể dén đến sĆ giâm sút trong sân lāợng 

chè do khò khën trong việc duy trì chçt lāợng và 

hiệu suçt sân xuçt trên diện tích rûng hćn. 

Đøi vĉi tác đûng cþa phân bón hóa hõc là  

-0,402 và cò ý nghïa thøng kê, cho thçy việc läm 

dĀng phân bón hóa hõc đang tác đûng tiêu cĆc 

đến nëng suçt chè cÿng nhā möi trāĈng canh 

tác. Kết quâ này cþng cø quan điểm rìng mặc 

dù phân bón hóa hõc có thể mang läi hiệu quâ 

tăc thĈi, nhāng việc sĄ dĀng quá măc có thể gây 

suy giâm đû phì nhiêu cþa đçt và ânh hāĊng 

đến nëng suçt cây tr÷ng trong dài hän 

(Cheruiyot & cs., 2009; Ntezimana & cs., 2021). 

Ngoài ra, thuøc bâo vệ thĆc vêt có hệ sø 

dāćng là 1,000 và cò ý nghïa thøng kê, cho thçy 

yếu tø này có ânh hāĊng đến sân lāợng chè. 

Điều này gợi ý rìng việc sĄ dĀng thuøc bâo vệ 

thĆc vêt có thể giýp nång cao nëng suçt cây chè, 

dù măc đû tác đûng không quá lĉn. Phát hiện 

này tāćng đ÷ng vĉi nghiên cău cþa Yu & cs. 

(2024), trong đò chî ra rìng thuøc bâo vệ thĆc 

vêt có thể ânh hāĊng đến chçt lāợng chè. Tuy 

nhiên, nghiên cău cÿng nhçn mänh, việc sĄ 

dĀng thuøc bâo vệ thĆc vêt cæn đāợc kiểm soát 

chặt chë để đâm bâo không gây häi cho săc khóe 

con ngāĈi và möi trāĈng. 

Các biến tāćng tác cþa mö hình cÿng cho 

thçy nhąng ânh hāĊng khác nhau đến sân 

lāợng chè. Biến tāćng tác giąa diện tích đçt và 

diện tích đçt (c.lnland#c.lnland) có hệ sø -0,021, 

tuy khöng đät măc ý nghïa thøng kê, điều này 

cho thçy, sĆ gia tëng diện tích đçt không täo ra 

tác đûng đáng kể đến sân lāợng khi xét đến 

chính nò. Tāćng tĆ, biến c.lnlabor#c.lnlabor có 

hệ sø -0,057 cÿng khöng đät đāợc ý nghïa thøng 

kê, cho thçy rìng ânh hāĊng cþa lao đûng đến 

nëng suçt chè cÿng khöng đ÷ng nhçt và có thể 

bð ânh hāĊng bĊi các yếu tø khác. 

Ngāợc läi, biến tāćng tác giąa lāợnng phân 

bón hąu cć và lāợng phân bón hąu cć 

(c.lnfero#c.lnfero) có hệ sø 0,219 đät măc ý 

nghïa thøng kê 5%, chî ra rìng sĆ tāćng tác cþa 

lāợng phân bón hąu cć mang läi hiệu quâ tích 

cĆc và đáng kể trong câi thiện sân lāợng chè. 

Tāćng tĆ, biến tāćng tác giąa lāợng phân bón 

hóa hõc và lāợng phân bón hóa hõc 

(c.lnferc#c.lnferc) vĉi hệ sø 0,203 cho thçy rìng 

việc sĄ dĀng phân bón hóa hõc cÿng có ânh 

hāĊng thuên lợi đến nëng suçt, mặc dù Ċ măc ý 

nghïa thøng kê thçp hćn. 

Trong khi đò, biến tāćng tác giąa lāợng 

thuøc bâo vệ thĆc vêt và thuøc bâo vệ thĆc vêt 

(c.lnpest#c.lnpest) vĉi hệ sø -0,074 chî ra rìng 

có thể có sĆ tāćng tác tiêu cĆc giąa việc sĄ dĀng 

thuøc bâo vệ thĆc vêt trong mût sø ngą cânh cĀ 

thể, cæn đāợc xem xét thêm để làm rõ nguyên 

nhân. Biến tāćng giąa diện tích đçt và sø lāợng 

cöng lao đûng (c.lnland#c.lnlabor) có hệ sø bìng 

0,173 và diện tích đçt vĉi lāợng phân bón hąu cć 

(c.lnland#c.lnfero) có hệ sø -0,280 thể hiện sĆ đa 

däng trong ânh hāĊng; trong đò biến tāćng tác 

giąa diện tích đçt và lāợng phân bón hąu cć 

(c.lnland#c.lnfero) có hệ sø åm và đät măc ý 

nghïa thøng kê 1%, cho thçy sĆ tāćng tác tiêu 

cĆc giąa diện tích đçt và phân bón hóa hõc có 

thể làm giâm nëng suçt. 

Bên cänh đò, biến tāćng tác giąa sø công lao 

đûng và lāợng phân bón hąu cć 

(c.lnlabor#c.lnfero) có hệ sø -0,126 và biến tāćng 

tác giąa sø cöng lao đûng c.lnlabor#c.lnpest  

(-0,127) đều thể hiện ânh hāĊng tiêu cĆc, cho 

thçy rìng sĆ tāćng tác giąa lao đûng và các yếu 

tø đæu vào khác có thể dén đến hiệu quâ sân 

xuçt khöng đät nhā kỳ võng. Cuøi cùng, biến 

tāćng tác giąa lāợng phân bón hąu cć và lāợng 

phån bòn vö cć (c.lnfero#c.lnferc) vĉi hệ sø  

-0,231 thể hiện mût sĆ tāćng tác không có ý 
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nghïa rô rệt, trong khi biến tāćng tác giąa lāợng 

phån bòn vö cć và lāợng thuøc bâo vệ thĆc vêt 

(c.lnferc#c.lnpest) vĉi hệ sø 0,451 đät măc ý 

nghïa thøng kê rçt cao, điều này mût læn nąa 

nhçn mänh đến sĆ kết hợp tích cĆc giąa phân 

bón hóa hõc và thuøc bâo vệ thĆc vêt trong nâng 

cao hiệu suçt sân xuçt chè. 

Kết quâ Ċ bâng 5 đã chî ra hiệu quâ phi kỹ 

thuêt bð ânh hāĊng bĊi các yếu tø sau: phāćng 

thăc canh tác hąu cć; tuùi chþ hû, hoät đûng phi 

nông nghiệp, vay vøn. 

Phāćng thăc canh tác cây chè theo hāĉng 

hąu cć cò hệ sø là -1,091 và cò ý nghïa thøng kê, 

điều này có thể hiểu là việc áp dĀng phāćng 

thăc canh tác này dén đến làm tëng hiệu quâ kỹ 

thuêt cho sân xuçt chè. Do đò, yếu tø này cÿng 

phân ánh rìng việc đào täo về kỹ thuêt canh tác 

hąu cć giýp câi thiện nëng suçt và chçt lāợng 

chè, góp phæn nâng cao hiệu quâ sân xuçt trong 

dài hän. Mặc dù có sĆ ânh hāĊng tiêu cĆc ban 

đæu, nhāng việc nâng cao kiến thăc và kỹ nëng 

qua các chāćng trình đào täo së giýp ngāĈi 

tr÷ng chè vāợt qua các thách thăc, đät đāợc hiệu 

quâ cao hćn trong quá trình sân xuçt chè hąu 

cć. Kết quâ này trùng vĉi nghiên cău cþa 

Dharmadasa & cs. (2019) täi Sri Lanka rìng 

việc áp dĀng thĆc hành nông nghiệp hąu cć 

giúp câi thiện nëng suçt và mang läi lợi ích kinh 

tế cho ngāĈi tr÷ng chè, cho thçy sĆ phù hợp giąa 

phāćng pháp hąu cć và hiệu quâ kinh tế. 

Ngoài ra, đặc điểm nhân khèu hõc cþa hû, 

chîng hän, tuùi tác cþa chþ hû và giĉi tính nam, 

dāĈng nhā cò ânh hāĊng tích cĆc đến khâ nëng 

ra quyết đðnh trong sân xuçt chè. SĆ trāĊng 

thành và kinh nghiệm tích lÿy theo thĈi gian, 

cùng vĉi các yếu tø xã hûi liên quan đến giĉi 

tính, có thể täo điều kiện thuên lợi cho việc áp 

dĀng hiệu quâ các phāćng pháp canh tác và 

quân lý, tĂ đò nång cao nëng suçt và chçt lāợng 

sân phèm chè (Home & cs., 2019). 

Bảng 5. Các yếu tố ảnh hưởng  

đến phi hiệu quả của các hộ sản xuất chè (nëm 2024) 

Yếu tố Hệ số Sai số chuẩn 

Canh tác hữu cơ -1,091*** (0,126) 

Tuổi chủ hộ -0,008* (0,005) 

Giới tính 0,270*** (0,088) 

Trình độ học vấn -0,152 (0,108) 

Tuổi cây chè -0,034 (0,021) 

Hoạt động phi nông nghiệp -0,237* (0,131) 

Tập huấn thu hoạch 0,053 (0,104) 

Tập huấn chăm sóc -0,088 (0,100) 

Vay vốn -0,364*** (0,108) 

Giống chè   

Trung_Du -0,563*** (0,157) 

Shan 0,058 (0,323) 

PH1 -0,368* (0,197) 

LDP 0,385*** (0,148) 

Hệ số 3,655*** (0,642) 

N 293 

ll -309,49 

chi2 265,38 

p 0,000 

Ghi chú: *, **, *** là mức ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%. 
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Nghiên cău cho thçy, việc tiếp cên ngu÷n 

vøn vay không chî cho phép các hû tr÷ng chè 

đæu tā vào cöng nghệ hiện đäi và câi tiến quy 

trình canh tác, mà còn hú trợ mĊ rûng quy mô 

sân xuçt. Bên cänh đò, ngu÷n vøn vay cÿng 

giâm thiểu rþi ro về thu nhêp cho các hû, giúp 

hõ duy trì hoät đûng sân xuçt trong bøi cânh 

biến đûng giá câ và điều kiện thĈi tiết bçt lợi. 

Nhā vêy, vay vøn không chî đòng vai trñ cung 

cçp tài chính mà còn täo điều kiện thuên lợi cho 

sĆ phát triển bền vąng cþa ngành chè. 

Yếu tø về tuùi cþa cây chè trong nghiên 

cău này chāa cò ý nghïa thøng kê và do nghiên 

cău đāợc thĆc hiện täi mût đða điểm nên trong 

vùng tr÷ng chè đāợc phát triển gæn nhā cüng 

mût thĈi điểm. Trong nghiên cău này, cho thçy 

chính sách khuyến nông hiện nay chāa tác 

đûng đến hiệu quâ kỹ thuêt trong sân xuçt chè, 

tuy nhiên hệ sø åm đã phæn nào chî ra rìng các 

chính sách này có thể đāợc tiếp tĀc áp dĀng 

trong thĆc tiễn, cùng vĉi đò, các hình thăc đào 

täo và cung cçp thông tin khác, bao g÷m đào 

täo về kỹ thuêt canh tác, thu hoäch và bâo 

quân, kỹ nëng bán hàng và thöng tin về thð 

trāĈng chè, khöng cò tác đûng đáng kể trong 

bøi cânh hiện täi (Nguyen & Nguyen, 2016). 

Ngoài ra, nghiên cău cho thçy có sĆ khác biệt 

về hiệu quâ kỹ thuêt giąa các giøng chè bao 

g÷m các giøng chè Trung du, Shan tuyết, PH1 

và LDP1. Kết quâ này cho thçy, việc tr÷ng 

giøng chè Trung Du và PH1, là mût giøng chè 

låu đĈi giúp giâm măc đû kém hiệu quâ kỹ 

thuêt (Nguyen & Nguyen, 2016). Ngāợc läi, hai 

giøng chè Shan tuyết và LDP1 không có tác 

đûng đáng kể đến hiệu quâ kỹ thuêt trong méu 

nghiên cău này. Điều này cho thçy ngāĈi  

sân xuçt chè cæn thên trõng khi lĆa chõn giøng 

chè mĉi. 

Phân phøi hiệu quâ kỹ thuêt (TE) cho dą 

liệu cþa chýng töi đāợc tóm tít trong bâng 6. 

Kết quâ cho thçy măc hiệu quâ kỹ thuêt trung 

bình, đät khoâng 31,84%, vĉi phäm vi dao đûng 

rçt lĉn tĂ 6,5% đến 99,99%. Kết quâ này không 

hoàn toàn mâu thuén vĉi nhąng āĉc tính tĂ các 

nghiên cău trāĉc đåy về ngành chè, câ Ċ Việt 

Nam và các quøc  gia khác. CĀ thể, trong nghiên 

cău cþa Tran (2008), măc hiệu quâ kỹ thuêt 

trung bình cho chè hąu cć đāợc āĉc tính rçt cao, 

lên tĉi 99%. Ngāợc läi, theo Saigenji & Manfred 

(2009) läi thçp hćn nhiều, vĉi măc hiệu quâ kỹ 

thuêt dao đûng tĂ 47% đến 69% đøi vĉi các hû 

sân xuçt chè có và không có hợp đ÷ng canh tác. 

Tāćng tĆ, đøi vĉi các nhà sân xuçt chè nhó Ċ Sri 

Lanka, nghiên cău cþa Basnayake & Gunaratne 

(2011) cho thçy măc hiệu quâ kỹ thuêt trung 

bình đät khoâng 60%. 

Bảng 6. Phân bổ tần suất hiệu quả kỹ thuật  

của các hộ sản xuất chè (nëm 2024) 

Phân bổ TE Tần suất Tỷ lệ (%) 

TE  40 196 66,89 

40 < TE  50 29 9,90 

50 < TE  60 32 10,92 

60 < TE  70 15 5,12 

70 < TE  80 10 3,41 

80 < TE  90 4 1,37 

TE > 90 7 2,39 

Total 293 100,00 

Min TE 6,5 

Max TE 99,99 

Mean TE 31,84 
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Hình 1. Sự phân bố hiệu quả kỹ thuật của các hộ sản xuất chè (nëm 2024) 

Bảng 7. Phân bổ tần suất hiệu quả kỹ thuật  

của các hộ sản xuất chè phân theo quy mô (nëm 2024) 

Phân bổ TE Quy mô nhỏ Quy mô vừa Quy mô lớn 

TE  40 156 31 9 

40 < TE  50 9 15 5 

50 < TE  60 11 16 5 

60 < TE  70 4 9 2 

70 < TE  80 1 7 2 

80 < TE  90 1 2 1 

TE > 90 2 3 2 

Total 184 83 26 

Min TE 0,065 0,23 0,34 

Max TE 0,55 0,999 0,76 

Mean TE 0,194 0,42 0,48 

 

Kết quâ bâng 6 cho thçy, mặc dù mût sø hû 

sân xuçt có hiệu quâ kỹ thuêt tāćng đøi cao, 

nhāng vén còn mût tỷ lệ đáng kể các hû có hiệu 

quâ thçp. Điều này chî ra rìng còn nhiều cć hûi 

để câi thiện hiệu quâ sân xuçt trong ngành chè, 

tĂ việc tøi āu hòa quy trình canh tác đến việc áp 

dĀng các công nghệ và phāćng pháp canh tác 

hiện đäi. 

SĆ phân bø hiệu quâ kỹ thuêt đāợc minh 

hõa rô hćn trong hình 1. Nhiều hû sân xuçt chè 

có hiệu quâ kỹ thuêt thçp, trong đò khoâng  

mût nĄa trong sø hõ có hiệu quâ kỹ thuêt thçp 

hćn 50%. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trong nghiên cău này, chi phí và lợi nhuên 

cþa các hû tr÷ng chè đāợc tính toán thông qua 

khâo sát 293 hû nông dân Ċ huyện Yên Sćn, tînh 

Tuyên Quang. Đ÷ng thĈi, nhóm tác giâ cÿng 

tiến hành đánh giá các yếu tø ânh hāĊng đến 

hiệu quâ kỹ thuêt trong sân xuçt chè. Kết quâ 

cho thçy, măc hiệu quâ kỹ thuêt trung bình đät 

khoâng 31,84%, điều này chăng minh tiềm nëng 

lĉn trong việc câi thiện nëng suçt cây chè täi 

khu vĆc. Các yếu tø nhā canh tác theo tiêu 

chuèn organic, các giøng chè đāợc chõn lõc, hoät 
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đûng phi nông nghiệp, ngu÷n vay vøn và đặc 

điểm cþa chþ hû thể hiện tác đûng tích cĆc đến 

hiệu quâ kỹ thuêt trong sân xuçt chè. Tuy 

nhiên, nhąng hoät đûng khuyến nông và têp 

huçn hiện täi vén chāa thể hiện tác đûng rõ nét 

đến nëng suçt sân xuçt. Để đät đāợc mĀc tiêu 

nâng cao hiệu quâ sân xuçt chè, chúng tôi kiến 

nghð tiếp tĀc mĊ rûng các chāćng trình đào täo 

và tā vçn kỹ thuêt cho nöng dån, đặc biệt là 

trong các phāćng pháp canh tác bền vąng nhìm 

nâng cao hiệu quâ kỹ thuêt. Bên cänh đò, chính 

quyền đða phāćng và các tù chăc khuyến nông 

cæn thiết lêp các chính sách hú trợ kðp thĈi, täo 

điều kiện thuên lợi cho việc áp dĀng công nghệ 

mĉi trong sân xuçt và chế biến chè. Nhąng nú 

lĆc này së thýc đèy nëng suçt, đ÷ng thĈi đâm 

bâo phát triển bền vąng cho ngành chè trong 

tāćng lai. 
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